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                                                         Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm): Thủy triều là gì? Nguyên nhân và đặc điểm của thủy triều?
Câu 2 (2 điểm): Nêu ảnh hưởng của nhân tố đá mẹ, khí hậu tới sự hình thành đất?

Câu 3 (2,5 điểm): Trình bày khái niệm, biểu hiện của quy luật phi địa đới.
Câu 4 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:


   Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000
	Tên nước
	Chia ra (%)

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Mê-hi-cô
	28,0
	24,0
	48,0

	Việt Nam
	68
	12
	20


     Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000 và nhận xét 
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Câu 1: - Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương. (1đ)

- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời (0,5đ)

- Đặc điểm: + Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thủy triều lớn nhất. (0,5đ) 

    + Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc thì giao động thủy triều nhỏ nhất.

Câu 2: : Ảnh hưởng  của nhân tố đá mẹ, khí hậu tới sự hình thành đất 

 - Đá mẹ: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật, thành  phần cơ giới và ảnh hưởng trực tiếp tới tính chất lí, hóa của đất (1đ)

- Khí hậu: Nhiệt và ẩm, là các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự  hình thành đất (1đ)

Câu 3: Khái niệm: Qui luật phi địa đới là qui luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan. (0,5đ)

      Biểu hiện của quy luật phi địa đới 
      - Quy luật đai cao: biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là sự phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao (1đ)

      - Quy luật địa ô: biểu hiện rõ nhất của quy luật địa ô là sự thay đổi các kiểu thảm thực vật theo kinh độ (1đ)

Câu 4: Vẽ biểu đồ và nhận xét.  

   - Vẽ đúng thứ tự khu vực, chia tỉ lệ tương đối chính xác, có ghi đơn vị từng khu vực, có chú giải, có tên biểu đồ (2đ
    (Thiếu tên  - 0,5đ ; Thiếu chú giải -0,5đ; thiếu đơn vị từng khu vực -0,25đ; sai thứ tự khu 

vực -0,25đ)

    - Nhận xét: (1đ)

      + Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô: Khu vực III có tỉ trọng cao nhất: 48%; khu vực II thấp nhất: 24 % (0,5đ)

      + Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Việt Nam: Khu vực I có tỉ trọng cao nhất: 68%; khu vực II thấp nhất: 12 % (0,5đ)
	Chủ đề (nội dung ) 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Thủy triều. 

- Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng. 


	- Thủy triều. Nguyên nhân, Đặc điểm sinh ra thủy triều.
	- Trình bày  nhân tố : Đá mẹ, khí hậu ảnh hưởng tới sự hình thành đất.


	

	45% = 4,5 điểm
	2,5 điểm
	2 điểm
	

	 Khái niệm và biểu hiện của quy luật phi địa đới.


	- Trình bày khái niệm biểu hiện của quy luật phi địa đới
	
	

	25%= 2,5 điểm
	2,5 điểm
	
	

	Cơ cấu dân số
	
	
	- Vẽ hai biểu đồ tròn và nhận xét

	30% = 3 điểm
	 
	
	3 điểm

	Tổng số điểm:10  

Tổng số câu: 4
	5điểm
	2 điểm
	3 điểm
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	Chủ đề (nội dung ) 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Thủy triều. 

- Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng. 


	- Thủy triều. Nguyên nhân, Đặc điểm sinh ra thủy triều.
	- Trình bày  nhân tố : Đá mẹ, khí hậu ảnh hưởng tới sự hình thành đất.


	

	45% = 4,5 điểm
	2,5 điểm
	2 điểm
	

	 Khái niệm và biểu hiện của quy luật phi địa đới.


	- Trình bày khái niệm biểu hiện của quy luật phi địa đới
	
	

	25%= 2,5 điểm
	2,5 điểm
	
	

	Cơ cấu dân số
	
	
	- Vẽ hai biểu đồ tròn và nhận xét

	30% = 3 điểm
	 
	
	3 điểm

	Tổng số điểm:10  

Tổng số câu: 4
	5điểm
	2 điểm
	3 điểm


